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BÁO CÁO

Sơ kết 5 năm (2011- 2015) thực hiện Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên phê duyệt Chương trình giảm giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020


Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo và đã thu được nhiều kết quả quan trọng, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết số 267/NQ-HĐND cơ bản đạt yêu cầu.

Tuy nhiên, còn một số mục tiêu, chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu đề ra, quá trình triển khai thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế, bất cập từ cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực đầu tư đến khâu tổ chức thực hiện; bên cạnh đó, do hộ nghèo còn thiếu các nguồn lực như vốn, đất canh tác, phương tiện sản xuất, đông người ăn theo, không có tay nghề và không biết cách làm ăn, một bộ phận người nghèo còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước… 

Để phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, bất cập cũng như xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và bài học kinh nghiệm, từ đó đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai Chương trình có hiệu quả hơn trong giai đoạn 2016-2020; UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo sơ kết 5 năm (2011- 2015) thực hiện Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên phê duyệt Chương trình giảm giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 với các nội dung sau:

Phần thứ Nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2011-2015
I. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi 
- Trong giai đoạn 2011-2015, Đảng và Nhà nước tiếp tục có nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi, trong đó có tỉnh Điện Biên, như: Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ; Chương trình 135 giai đoạn III; Chương trình hỗ trợ các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP tại Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình xuất khẩu lao động theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ; các chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé; các chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục, dạy nghề, vay vốn tín dụng ưu đãi, dự án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, dự án giảm nghèo...
- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước, Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương, sự ủng hộ, hỗ trợ, tài trợ của các Tập đoàn, Tổng công ty và một số tỉnh, thành phố trong nước, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, chất lượng, hiệu quả các hoạt động được nâng lên; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững; đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015, Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo nhanh và bền vững thời kỳ 2011-2020, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/11/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh về Chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên phê duyệt Chương trình giảm giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

- Các chính sách an sinh xã hội cơ bản đáp ứng khá toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin và truyền thông, góp phần quan trọng nâng cao mức sống, thu nhập, ổn định đời sống cho nhân dân.

- Mục tiêu xóa đói giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền các cấp xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình giảm nghèo bước đầu đã thu hút được sự quan tâm, hỗ trợ của doanh nghiệp, tổ chức và sự đồng tình, ủng hộ thực hiện của nhân dân.

2. Khó khăn
- Là tỉnh có điểm xuất phát về kinh tế thấp, xa các trung tâm kinh tế lớn của đất nước; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh nhìn chung còn yếu kém, chưa đồng bộ; chất lượng nguồn nhân lực thấp, không đồng đều theo vùng và cơ cấu không hợp lý; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao và không đồng đều giữa các vùng trong tỉnh (tỷ lệ hộ nghèo đầu kỳ năm 2011 là 50,01%); việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tình trạng di dịch cư tự do, tội phạm và tệ nạn xã hội về ma túy còn diễn biến phức tạp dẫn đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định.
- Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện ở một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cơ sở còn hạn chế; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu công việc; một bộ phận nhân dân chưa quyết tâm vươn lên thoát nghèo, còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

- Nguồn lực huy động tại chỗ, tại địa phương cho công tác giảm nghèo còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách do Trung ương cấp và một phần nguồn lực hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước; nguồn lực Trung ương phân bổ, hỗ trợ không đáp ứng đủ nhu cầu thực tế mục tiêu giảm nghèo và đang có xu hướng giảm dần.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 đến năm 2020, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/11/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 31/12/2011 phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện sau:

- UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 và xây dựng Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;
- Ngày 10/9/2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1086/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình giảm nghèo tỉnh Điện Biên; theo đó Ban Chỉ đạo gồm 24 thành viên, do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ngày 26/3/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 182/QĐ-UBND phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị giúp xã khó khăn đến năm 2015;
- Trong giai đoạn 2011-2015, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh và ban hành 15 văn bản quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất trên địa bàn tỉnh (có Biểu tổng hợp kèm theo);
- Hàng năm, UBND tỉnh đã ban hành các Văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và giao dự toán ngân sách, phân bổ vốn triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó xác định nhiệm vụ giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm.

Trong giai đoạn 2011-2015, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể thực hiện chính sách an sinh xã hội; tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a (gồm các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Tủa Chùa), các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao (huyện Mường Chà, Tuần Giáo); tăng cường công tác điều tra, rà soát nắm chắc thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ban Chỉ đạo tỉnh thường xuyên tổ chức họp giao ban định kỳ, tổ chức sơ kết hàng năm để đánh giá kết quả thực hiện của các cấp, các ngành; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện các Chương trình giảm nghèo, việc thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, Quyết định số 293/QĐ-TTg và Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg; chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã chủ động kiểm tra theo chuyên đề (như kiểm tra việc thực hiện chính sách trồng rừng theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg, Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP), kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ đóng thẻ BHYT cho người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số ở các xã khó khăn và các đối tượng xã hội khác; kiểm tra chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg và hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt hàng năm…; thành lập các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh tiến hành giám sát, phúc tra kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm, từ đó đã kịp thời điều chỉnh, khắc phục một số tồn tại, thiếu sót trong điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. 
UBND đã chỉ đạo sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; phân công các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Ngày 16/11/2015, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện các Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Hàng năm, HĐND tỉnh đã thành lập các đoàn giám sát chuyên đề một số lĩnh vực thuộc Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP như chính sách hỗ trợ sản xuất, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng, chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế.

Các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/11/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 31/12/2011 của HĐND tỉnh phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; ban hành Kế hoạch, Nghị quyết của địa phương thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn
; tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về Chương trình giảm nghèo. Lãnh đạo, chỉ đạo việc thành lập Ban Chỉ đạo và thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo; tích cực triển khai các dự án hỗ trợ giảm nghèo và chính sách trợ giúp đối với hộ nghèo; tổ chức kiểm tra, giám sát chương trình giảm nghèo, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm; chỉ đạo cấp xã quản lý và triển khai thực hiện các chương trình giảm nghèo trên địa bàn. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân 5 năm (2011-2015) đạt 9,12%/năm, đạt 76% chỉ tiêu Nghị quyết (chỉ tiêu Nghị quyết là trên 12%/năm); GDP bình quân đầu người năm 2015, đạt 1.106,6USD/người/năm, gấp 1,84 lần so với năm 2010, đạt 100,6% chỉ tiêu Nghị quyết (chỉ tiêu Nghị quyết là 1.100USD/người/năm).
2. Chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo
Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015) toàn tỉnh giảm từ 50,01% năm 2011 xuống còn 28,01% năm 2015, đạt 117% chỉ tiêu Nghị quyết (chỉ tiêu Nghị quyết đến năm 2015 còn dưới 31,29%). 
3. Chỉ tiêu số xã có đường ô tô đến trung tâm xã, tỷ lệ phòng học kiên cố, số hộ dân được dùng điện, số xã cơ bản đạt tiêu chuẩn nông thôn mới

- Chỉ tiêu số xã có đường ô tô đến trung tâm xã đi lại quanh năm: Đến hết năm 2015 có 130/130 xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm xã, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết. Trong đó có 116/130 xã, phường, thị trấn đi lại được quanh năm, đạt 89,23% chỉ tiêu Nghị quyết (chỉ tiêu Nghị quyết 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm đi được quanh năm). 

- Chỉ tiêu tỷ lệ phòng học kiên cố: Đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 4.153/7.138 phòng học được kiên cố hóa, chiếm tỷ lệ 58,20%, chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết (chỉ tiêu của Nghị quyết đến năm 2015 có 85% phòng học được kiên cố).

- Chỉ tiêu số hộ dân được dùng điện: Đến hết năm 2015, có 126/130 xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia và 83,36% số hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt, đạt 104,2% chỉ tiêu Nghị quyết (chỉ tiêu của Nghị quyết là trên 80% hộ được sử dụng điện).
- Chỉ tiêu số xã cơ bản đạt tiêu chuẩn nông thôn mới: Đến hết năm 2015 có 01 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết (chỉ tiêu Nghị quyết phấn đấu đến hết năm 2015 có 20% số xã cơ bản đạt tiêu chuẩn nông thôn mới).
4. Chỉ tiêu về giáo dục
- Chỉ tiêu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ hai: Đến  năm 2015, tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ hai (có 125/130 xã phường, thị trấn và 10/10 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ hai), đạt chỉ tiêu Nghị quyết (chỉ tiêu Nghị quyết đến 2015 tỉnh đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi mức độ hai). 
- Chỉ tiêu duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở: Đến năm 2015, toàn tỉnh có 10/10 huyện, thị xã, thành phố với 130/130 xã, phường, thị trấn duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở, đạt chỉ tiêu Nghị quyết.
- Chỉ tiêu tỷ lệ học sinh các cấp lên lớp: Đến năm 2015, tỷ lệ học sinh các cấp lên lớp đạt 98,14%, đạt 100,14% chỉ tiêu Nghị quyết (chỉ tiêu của Nghị quyết đạt trên 98%); tuy nhiên về chi tiết các cấp, thì cấp THPT chưa đạt chỉ tiêu đề ra: Cấp tiểu học đạt 99%, cấp THCS đạt 99,58%, cấp THPT đạt 95,86%.
- Năm học 2014-2015, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 82,23%, đạt 91,37% chỉ tiêu Nghị quyết (chỉ tiêu Nghị quyết là trên 90% học sinh tốt nghiệp).
- Chỉ tiêu tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: Đến năm 2015 toàn tỉnh có 248/491 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 50,5% số trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 109,78% chỉ tiêu Nghị quyết (chỉ tiêu của Nghị quyết trên 46% số trường đạt chuẩn quốc gia).

5. Chỉ tiêu về đào tạo nghề cho lao động và giải quyết việc làm
Giai đoạn 2011-2015 đã tuyển mới, dạy nghề cho 40.240 người (trong đó: Số lao động khu vực nông thôn được hỗ trợ học nghề theo Đề án 1956 là 30.843 người), bình quân 8.040 người/năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết (chỉ tiêu Nghị quyết mỗi năm đào tạo nghề từ 7.000-8.000 lao động); tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 29,51% năm 2010 lên 43,77% vào cuối năm 2015, chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết (chỉ tiêu Nghị quyết là 44,8%).
IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Công tác huy động nguồn lực cho Chương trình giảm nghèo
Giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh đã huy động được 12.293,87 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và từ các đơn vị, doanh nghiệp để thực hiện các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo trên địa bàn (đạt 112% kế hoạch), cụ thể:

- Huy động từ ngân sách Trung ương: 9.003,65 tỷ đồng;
- Huy động từ ngân sách địa phương:   139,38 tỷ đồng;
- Nguồn huy động cộng đồng (bao gồm hỗ trợ của các doanh nghiệp, Tổng công ty, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng và người dân): 166,1 tỷ đồng;
- Cho vay tín dụng: 2.060,4 tỷ đồng;
- Huy động hỗ trợ từ các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các tổ chức nước ngoài: 924,43 tỷ đồng.

Trên cơ sở nguồn vốn huy động được trong giai đoạn 2011-2015, đã sử dụng lồng ghép để ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho người lao động; hỗ trợ đời sống và sinh kế, xóa đói giảm nghèo và ổn định dân cư toàn diện trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, nhất là tại những nơi đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn.

2. Phát triển cơ sở hạ tầng các xã và địa bàn khó khăn

Giai đoạn 2011-2015 cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tập trung đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đã đạt được những kết quả tích cực:

- Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm chú trọng đầu tư, nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đã có nhiều cải thiện; bộ mặt đô thị, nhiều vùng dân cư nông thôn thay đổi đáng kể; hệ thống giao thông nông thôn tiếp tục được phát triển và mở rộng. Trong 5 năm (2011-2015) đã nâng cấp, cải tạo 502,8 km quốc lộ, 98,58 km tỉnh lộ, 1.260 km đường cấp huyện, 1.575 km đường cấp xã, 1.838 km đường thôn bản, 171,5 km đường vành đai biên giới và 4.413,4 km đường giao thông nông thôn; trong đó xây dựng mới 377,81 km đường huyện, 449,05 km đường xã, 440,8 km đường thôn, bản (nhiệm vụ của Nghị quyết là phấn đấu đến năm 2015 kiên cố hóa 100 km đường giao thông nông thôn). 
- Đầu tư nâng cấp và sửa chữa mới 202 công trình thủy lợi, nâng tổng số công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh lên 833 công trình, 1.370 km kênh mương các loại, cung cấp nước tưới cho trên 17.118 ha lúa, tăng 1.178 ha so với năm 2010, vượt nhiệm vụ Nghị quyết đề ra (nhiệm vụ của Nghị quyết là phấn đấu đến năm 2015 có đủ hệ thống thủy lợi tưới tiêu thêm cho trên 1.000 ha).
- Đến hết năm 2015, có 126/130 xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia, chưa đạt nhiệm vụ Nghị quyết đề ra (nhiệm vụ Nghị quyết là hoàn thành đầu tư điện lưới quốc gia đến các xã vào năm 2015).
- Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục từ tỉnh đến huyện, xã và các điểm bản được tăng cường đầu tư thông qua việc huy động, lồng ghép các nguồn vốn từ Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo hàng năm, các dự án ODA....; giai đoạn 2011-2015 đã xây dựng 1.000 phòng học (trong đó có 808 phòng học kiên cố); 137 phòng bộ môn; 667 phòng công vụ (418 phòng kiên cố); 1.115 phòng nội trú (461 phòng học kiên cố). Nâng tổng số phòng học toàn tỉnh đến năm 2015 là 7.138 phòng học (4.153 phòng học kiên cố); phòng bộ môn lên 876 phòng (683 phòng kiên cố); phòng công vụ lên 2.530 phòng (712 phòng kiên cố).

- Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp; trong giai đoạn 2011-2015 đã đầu tư 04 bệnh viện tuyến huyện, 02 phòng khám đa khoa khu vực, 07 trạm y tế xã, phường, 01 Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS, 04 cơ sở điều trị Methadone. Đến năm 2015 có 10/10 huyện, thị xã, thành phố có Trung tâm y tế; 05 bệnh viện tuyến tỉnh với tổng số 790 giường bệnh; 09/10 bệnh viện tuyến huyện với tổng số 600 giường bệnh, toàn tỉnh có 17 phòng khám đa khoa khu vực với tổng số 214 giường bệnh. Số giường bệnh công lập toàn tỉnh năm 2015 là 1.634 giường, đạt tỷ lệ 29,9 giường bệnh/vạn dân (so với năm 2011 tăng 234 giường bệnh, tăng thêm 2,4 giường bệnh/vạn dân); đến năm 2015 có 44 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, đạt 33,8%, thấp hơn so với nhiệm vụ Nghị quyết đề ra (theo nhiệm vụ Nghị quyết là đến năm 2015 có 72% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế).

3. Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn các huyện, xã khó khăn; xây dựng các mô hình sản xuất tạo thu nhập và lợi ích kinh tế cao

Giai đoạn 2011-2015, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp theo Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 23/3/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2015; đã thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy hoạch gắn với triển khai chính sách hỗ trợ phù hợp, nhằm tập trung nguồn lực khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững các ngành kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa.

Đã phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp, tập trung phát triển cây cao su, chè, cà phê; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư mở rộng diện tích xây dựng các cơ sở chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm. 
Đã bảo vệ và mở rộng quỹ đất trồng lúa, đẩy mạnh khuyến nông, khuyến lâm, áp dụng tiến bộ khoa công nghệ, nhất là giống mới vào sản xuất; ổn định và từng bước giảm dần diện tích trên nương, thực hiện thâm canh tăng vụ, tăng năng suất lúa nước ở các khu vực sản xuất lúa trọng điểm, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, tạo ra lượng hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách khai hoang; xây dựng và kiên cố hóa hệ thống thủy lợi, đáp ứng yêu thâm canh tăng vụ.

Từng bước chuyển đổi hình thức chăn nuôi tự cung, tự cấp, thả rông, nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại, gia trại theo hướng sản xuất hàng hóa. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh thường diễn biến phức tạp và lan rộng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất chăn nuôi trên địa bàn. 
Đang tập trung hoàn chỉnh quy hoạch sản xuất và giao đất, giao rừng, gắn với thực hiện các chính sách hỗ trợ khoanh nuôi, bảo vệ, trồng rừng; khuyến khích các thành phần kinh tế, hộ nông dân đầu tư phát triển trồng rừng gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo bền vững. 
Hạ tầng thương mại tại các đô thị, khu kinh tế cửa khẩu từng bước được đầu tư hoàn thiện. Hoạt động thương mại mở rộng, hàng hóa đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và thúc đẩy sản xuất phát triển... Bước đầu khai thác lợi thế để phát triển dịch vụ du lịch trong nước và quốc tế. Thu hút được nguồn vốn của các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hạ tầng dịch vụ, du lịch; hình thành các khu du lịch sinh thái, khách sạn. 
Kinh tế tập thể có bước phát triển khá; kinh tế tư nhân tăng nhanh về số lượng, quy mô, ngành nghề và loại hình sản xuất. Đến năm 2015, toàn tỉnh có 1.070 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký 9.762 tỷ đồng; có 178 hợp tác xã, với khoảng 23 nghìn thành viên; có 13.424 hộ kinh doanh, với tổng số vốn đăng ký 1.526 tỷ đồng.
4. Phát triển nguồn nhân lực theo hướng đảm bảo về số lượng, có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và xu thế hội nhập quốc tế
Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 23-3-2012 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2015, định hướng năm 2020; trong giai đoạn 2011-2015, đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 6.482 lượt cán bộ, công chức cấp xã (trong đó 1.170 lượt đại biểu HĐND cấp xã, 4.413 công chức, cán bộ chuyên trách cấp xã và 899 người hoạt động không chuyên trách cấp xã).
Hệ thống giáo dục và đào tạo có bước phát triển; chất lượng chuyển biến tích cực. Công tác xã hội hoá giáo dục và huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục đạt kết quả bước đầu. Trình độ hiểu biết và năng lực tiếp cận tri thức mới của học sinh, sinh viên; tỷ lệ học sinh thi đỗ đại học và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nâng lên qua từng năm; tỷ lệ trẻ hoá cán bộ ngày càng cao.
Hiện nay tỉnh có 04 cơ sở đào tạo trình độ Cao đẳng chuyên nghiệp (gồm Trường Cao đẳng sư phạm, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Trường Cao đẳng Y tế, Trường Cao đẳng nghề) với quy mô đào tạo bình quân trên 4.000 sinh viên/năm; có 13 cơ sở dạy nghề (gồm 08 trung tâm dạy nghề cấp huyện, 05 đơn vị khác có tham gia hoạt động dạy nghề). Trong giai đoạn 2011-2015 đã tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho trên 40.240 lao động, góp phần nâng tỷ lệ lao động được đào tạo từ 29,5% năm 2010 lên 43,77% năm 2015 (trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo là 24,37%).
5. Thực hiện các chính sách hỗ trợ huyện nghèo, xã nghèo, hộ nghèo, người nghèo, các chính sách an sinh xã hội 

a) Chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
Trong giai đoạn 2011-2015, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho vay là 2.041 tỷ đồng, với 89.761 lượt khách hàng được vay vốn. Doanh số thu nợ trong kỳ là 1.017 tỷ đồng. Tổng  số hộ còn dư nợ là 77.615 khách hàng với số tiền dư nợ đến cuối năm 2015 là 1.874 tỷ đồng, tăng 842 tỷ đồng so với đầu năm 2011(bình quân 24,1 triệu đồng/khách hàng). Trong đó có 40.133 hộ nghèo được vay vốn với số tiền 1.130,726 tỷ đồng; 8.378 hộ cận nghèo được vay vốn, với số tiền 252,628 tỷ đồng; có 8.144 hộ được vay tín dụng học sinh, sinh viên với số tiền 100,032 tỷ đồng; 176 hộ nghèo được vay vốn xuất khẩu lao động với số tiền 5,430 tỷ đồng; có 2.445 hộ nghèo được vay vốn làm nhà ở với số tiền 19,55 tỷ đồng; 4.380 hộ dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn được vay vốn với số tiền 41,6 tỷ đồng; 15.826 hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn với số tiền 452,526 tỷ đồng; 3.360 hộ vay vốn nước sạch vệ sinh môi trường với số tiền 28,259 tỷ đồng.

b) Dự án khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, các dự án tài trợ nước ngoài

Giai đoạn 2011 - 2015, thực hiện 223 mô hình khuyến nông, lâm, ngư với hơn 8.743 hộ nông dân tham gia; 31.761 lượt người được tập huấn, tham gia hội nghị đầu bờ về khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao kỹ thuật (bình quân 6.352 lượt người/năm được tham gia tập huấn, hội thảo…), đạt 99,25% kế hoạch. Kinh phí thực hiện 42,244 tỷ đồng, đạt 51,51% kế hoạch; trong đó: Nguồn kinh phí khuyến nông, khuyến ngư quốc gia, khoa học, hỗ trợ là 14,68 tỷ đồng
; nguồn kinh phí Dự án Danida do Đan Mạch tài trợ là 27,564 tỷ đồng
. 
c) Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Giai đoạn 2011-2015 đã tuyển mới, dạy nghề cho lượt 40.240 người, gồm: Cao đẳng nghề 517 lượt người, trung cấp nghề 1.522 lượt người, sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng 38.201 lượt người (trong đó: số lao động khu vực nông thôn được hỗ trợ học nghề theo chính sách của Đề án 1956 là 30.843). Kinh phí thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 28,7 tỷ đồng.
Kết quả đào tạo nghề nêu trên đã góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh từ 29,51% năm 2010 lên 43,77% năm 2015 (đạt 97,3%  kế hoạch). Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau khi học nghề đạt 71,27%, chủ yếu là tự tạo việc làm.

d) Chính sách hỗ trợ giáo dục và đào tạo

Giai đoạn 2011-2015, đã thực hiện hỗ trợ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non, học sinh dân tộc ít người, học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn với tổng kinh phí 1.478,597 tỷ đồng, thực hiện chính sách hỗ trợ gạo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg đạt khoảng 20.000 tấn
.
đ) Chính sách hỗ trợ về y tế và dinh dưỡng
Giai đoạn 2011-2015, thực hiện hỗ trợ y tế và dinh dưỡng với tổng kinh phí 1.295,23 tỷ đồng, trong đó: Đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho 2.139.004 lượt người nghèo, người cận nghèo, người DTTS sinh sống tại các xã khó khăn và các đối tượng xã hội khác, ước kinh phí thực hiện là 1.198 tỷ đồng, đạt 96,31% kế hoạch. Thực hiện chính sách hỗ trợ dinh dưỡng và các chương trình hỗ trợ về y tế khác với tổng kinh phí 97,23 tỷ đồng.

e) Dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo 
Trong 5 năm (2011-2015) toàn tỉnh đã triển khai hỗ trợ nhà ở cho 4.084 hộ gia đình với tổng kinh phí là 92,82 tỷ đồng, gồm:

- Chương trình hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg: Trong 02 năm (2011-2012) đã thực hiện hỗ trợ 3.220 nhà với kinh phí 78,09 tỷ đồng (nâng tổng số hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg trên phạm vi toàn tỉnh lên 13.251 nhà, đạt 99,37% kế hoạch).

- Thông qua Quỹ ngày vì người nghèo và Quỹ đền ơn đáp nghĩa, trong giai đoạn 2011-2015 đã hỗ trợ làm nhà cho 864 hộ với tổng kinh phí thực hiện là 14,734 tỷ đồng.

g) Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo
Giai đoạn 2011-2015, từ nguồn kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã triển khai thực hiện 11 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, với 1.136 hộ tham gia, thụ hưởng (trong đó: 1136 hộ tham gia tập huấn; 366 hộ được hỗ trợ con giống gia súc ban đầu), tổng kinh phí thực hiện là 4,5 tỷ đồng, đạt 42,72% kế hoạch. 
h) Hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý, tăng cường năng lực cho các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

Giai đoạn 2011-2015, đã tổ chức 9 lớp huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật trợ giúp pháp lý với 1.705 người tham dự; mở 27 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, hòa giải; trung tâm trợ giúp pháp lý đã tiếp nhận và tư vấn cho 6.140 trường hợp có vướng mắc về pháp luật đất đai, hôn nhân gia đình, chế độ chính sách, lao động việc làm. Kinh phí thực hiện ước đạt 3,39 tỷ đồng
.
i) Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Giai đoạn 2011-2015, đã hỗ trợ 103,904 tỷ đồng cho các hộ nghèo ở vùng khó khăn, trong đó:

- Hỗ trợ giống cây trồng: Cấp phát 2.628,2 tấn với kinh phí 77,402 tỷ đồng;  

- Hỗ trợ muối iốt, bột canh iốt: Cấp phát 5.023,2 tấn với kinh phí 26,502 tỷ đồng.

k) Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện, trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 471/QĐ-TTg
Trong 5 năm (2011-2015), toàn tỉnh đã hỗ trợ tiền điện, trợ cấp khó khăn cho 226.393 hộ với tổng kinh phí hỗ trợ là 105,464 tỷ đồng. Trong đó: Năm 2011 hỗ trợ 51.644 hộ với kinh phí 27,9 tỷ đồng; năm 2012 hỗ trợ 46.786 hộ với kinh phí 16,8 tỷ đồng; năm 2013 hỗ trợ 41.800 hộ với kinh phí 15,014 tỷ đồng; năm 2014 hỗ trợ 39.426 hộ với kinh phí 18,609 tỷ đồng; năm 2015 hỗ trợ 46.737 hộ với kinh phí 27,136 tỷ đồng.

l) Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, trợ cấp, trợ giúp thường xuyên cho đối tượng xã hội
Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cánh mạng, đối tượng là người nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ chính sách. Trong 5 năm (2011-2015), đã thực hiện trợ giúp cứu đói cho 414.672 lượt người với 8.135 tấn lương thực và 8,256 tỷ đồng tiền mặt. Số đối tượng được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tăng từ 8.314 đối tượng năm 2011 lên 12.119 đối tượng năm 2015; kinh phí trợ cấp 5 năm (2011-2015) là 132,88 tỷ đồng.
6. Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù 
a) Chương trình giảm nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP

Trong 05 năm (2011-2015), ngân sách Trung ương đã hỗ trợ tỉnh Điện Biên 912,001 tỷ đồng thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, trong đó: 
- Vốn đầu tư phát triển 687,321 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 75,36%), trong đó vốn thực hiện mục tiêu hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập là 41,23 tỷ đồng. Đã đầu tư xây dựng 149 công trình (bao gồm: 58 công trình giao thông, 50 công trình thủy lợi, 16 công trình nước sinh hoạt, 10 công trình trường học, 04 công trình trạm y tế, 04 công trình nhà văn hóa xã, 03 công trình cấp điện nông thôn và 04 công trình khác). Đến nay đã có 90 công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.
- Vốn sự nghiệp 224,68 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 24,64%), đã thực hiện hỗ trợ 13.604 hộ, nhóm hộ khoanh nuôi, bảo vệ rừng, hỗ trợ gạo cho hộ nghèo chăm sóc, bảo vệ 97.035,91 ha rừng, kinh phí thực hiện 21,042 tỷ đồng; thực hiện hỗ trợ khai hoang, phục hóa và tạo ruộng bậc thang được 1.700,36 ha cho 3.642 hộ với kinh phí thực hiện 10,824 tỷ đồng, đạt 34,4% kế hoạch; thực hiện hỗ trợ mua giống, phân bón cho việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao với tổng kinh phí 126,553 tỷ đồng, cho 33.690 hộ gia đình; hỗ trợ xây dựng 77 mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, với 2.535 hộ hưởng lợi, kinh phí thực hiện 9,7 tỷ đồng; đồng thời đã tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, hỗ trợ máy nông cụ và thực hiện chính sách tăng cường, thu hút cán bộ, trí thức trẻ đối với các huyện nghèo.
b) Chính sách hỗ trợ huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Trong 2 năm (2014-2015), huyện Mường Chà và huyện Tuần Giáo được Trung ương phân bổ 72 tỷ đồng từ kinh phí của Chương trình giảm nghèo theo Quyết định số 293/QĐ-TTg để lồng ghép thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng. Đến hết năm 2015, đã giải ngân 42,35 tỷ đồng cho việc đầu tư 09 công trình (gồm: 02 công trình trường học, 06 công trình giao thông, 01 công trình trạm y tế), có 04 công trình đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng.  

7. Thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo khác trên địa bàn

a) Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015
- Dự án vay vốn giải quyết việc làm: Giai đoạn 2011-2015, tỉnh Điện Biên được Trung ương phân bổ bổ sung nguồn vốn cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm là 19.360 triệu đồng. Kết quả đã tổ chức cho vay và giải quyết việc làm mới cho 5.086 lượt người lao động, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 2.188 người.

- Dự án hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh có 357 người lao động đi xuất khẩu lao động tại các thị trường Malaysia, Hàn quốc, Ả-rập Xê-út, Nhật bản, Đài loan, trong đó: Theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg là 281 lao động
; qua Trung tâm giới thiệu việc làm là 76 lao động
.

 b) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM)

Giai đoạn 2011-2015, nguồn vốn ngân sách cấp cho Chương trình là 299,197 tỷ đồng. Kết quả đến cuối năm 2015, có 116/116 xã phê duyệt Quy hoạch chung, 116/116 xã phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới; có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 10 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 48 xã đạt từ 5-9 tiêu chí; số xã đạt dưới 5 tiêu chí là 54 xã.
c) Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Tổng kinh phí bố trí thực hiện Chương trình giai đoạn 2011-2015 là 134,691 tỷ đồng. Đến hết năm 2015, tổng số người dân nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh ước là 351.361 người, đạt 73,26 %. Tổng số hộ có nhà vệ sinh là 28.799 hộ, đạt 31,3%. Tỷ lệ trường học có nhà vệ sinh đạt 98%, trạm y tế có công trình cấp nước sinh hoạt đạt 75%, tổng số hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh là 29.340 hộ, đạt 40,03%.
d) Chương trình 135 giai đoạn III

Giai đoạn 2011-2015, đã huy động 454,156 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để hỗ trợ cho 101 xã đặc biệt khó khăn và 877 thôn, bản thuộc Chương trình 135, trong đó: Dự án hỗ trợ sản xuất 62.800 triệu đồng, Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu 371.400 triệu đồng, duy tu bảo dưỡng công trình sau đầu tư 19.956 triệu đồng
.
e) Các dự án, đề án sắp xếp, ổn định dân cư 
- Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng huyện Mường Nhé: Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện Đề án trong giai đoạn 2011-2015 là 1.098 tỷ đồng. Đã đầu tư 130 dự án, trong đó 80 dự án hoàn thành, 50 dự án đang triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân đến hết năm 2015 là 675,993 tỷ đồng, đạt 76,12% kế hoạch vốn giao. Đến nay cơ bản người dân đã có đất ở, 80% số hộ dân có đất sản xuất, 69,86% số hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt tập trung, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Tình hình dân cư trên địa bàn đã tương đối ổn định, hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn, tình hình an ninh, chính trị, chủ quyền biên giới được giữ vững. 
- Chương trình bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư (theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg và Quyết định số 1776/QĐ-TTg): Đã phân bổ 93,64 tỷ đồng để bố trí cho 04 dự án ổn định dân cư và 04 công trình chuyển tiếp; số vốn đã giải ngân đến hết năm 2015 là 61,47 tỷ đồng.
- Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg: Đã đầu tư hoàn thành 13 công trình với kinh phí thực hiện 87,1 tỷ đồng.
- Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La: Trong giai đoạn 2011-2015, đã phân bổ 2.896 tỷ đồng để bố trí tái định cư, đầu tư cơ sở hạ tầng, ổn định đời sống sản xuất cho nhân dân vùng tái định cư, trong đó: Đầu tư hoàn thành 154 công trình với tổng số vốn 2.410 tỷ đồng, 486 tỷ đồng để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; nâng tổng số kinh phí đã thực hiện từ năm 2006 đến năm 2015 đạt 6.184,44 tỷ đồng.
g) Chương trình 134 kéo dài và thực hiện Quyết định 755/2013/QĐ-TTg 
Đã bố trí 59,6 tỷ đồng để hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số, kinh phí đã giải ngân 42,6 tỷ đồng; thực hiện cho vay vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội là 16 tỷ đồng.
h) Chương trình trung tâm cụm xã
Đầu tư hoàn thành 11 công trình tại 11 trung tâm cụm xã, kinh phí thực hiện 25,5 tỷ đồng.

i) Chương trình Chung tay vì cộng đồng

Chương trình Chung tay vì cộng đồng và Bò giống giúp người nghèo do Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel phát động, trong 02 năm (2014-2015) đã hỗ trợ 1.805 con bò
 cho 1.805 hộ nghèo trên địa bàn 77 xã thuộc các huyện nghèo và xã biên giới. Kinh phí thực hiện Chương trình đạt 27,075 tỷ đồng.

k) Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 (WB)

Trong giai đoạn 2011-2015, Dự án được triển khai trên địa bàn 38 xã thuộc 05 huyện: Mường Chà, Mường Ảng, Điện Biên Đông, Nậm Pồ và Tủa Chùa, tổng mức đầu tư 23,539 triệu USD, tương đương khoảng 442,05 tỷ đồng. Kết quả đến cuối năm 2015 đã đầu tư xây dựng 109 công trình giao thông, thuỷ lợi, nước sinh hoạt, trường học; thực hiện 3.015 tiểu dự án Hợp phần Ngân sách phát triển xã; tổ chức 499 lớp tập huấn và hội thảo cho 16.924 lượt người tham dự… Kinh phí giải ngân đạt 443,392 tỷ đồng (trong đó: Vốn Ngân hàng Thế giới tài trợ 401,608 tỷ, vốn đối ứng của Trung ương và của tỉnh 41,784 tỷ đồng).

l) Dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP

Đến hết năm 2015 đã tổ chức 05 cuộc đối thoại, rà soát chính sách giảm nghèo, 20 khóa tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo; hỗ trợ thực hiện 04 mô hình giảm nghèo và 05 hội thảo tham vấn chính sách giảm nghèo. Tổng số người tham gia, hưởng lợi 1.800 người, kinh phí thực hiện 4,28 tỷ đồng.

m) Kết quả phân công các Sở, ngành, đơn vị giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn
Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy và phân công của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành được phân công giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn đã chủ động điều tra tình hình kinh tế - xã hội, nắm bắt tình hình tại cơ sở; đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ các xã trong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, triển khai các chương trình, dự án, hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn; tập trung hỗ trợ nguồn lực và cơ sở vật chất, thiết bị. Tập trung hỗ trợ về phát triển sản xuất, mở nhiều lớp tập huấn cho cán bộ, người dân tại các xã khó khăn, xây dựng các mô hình thí điểm có hiệu quả; một số ngành đã tích cực kêu gọi tài trợ, lồng nghép các chương trình, dự án, đề án được quản lý để giúp các xã khó khăn xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất đảm bảo hiệu quả. Trong giai đoạn đã hỗ trợ 6.859 triệu đồng xây dựng kết cấu hạ tầng; tu sửa, làm mới 34 km đường nông thôn với số tiền 1.300 triệu đồng; 08 nhà nội trú với số tiền 3.820 triệu đồng; 01 nhà lớp học, 06 nhà tình nghĩa và hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng cho học sinh.
UBND các huyện đã thường xuyên bám sát, quán triệt cơ sở phối hợp chặt chẽ với các ngành để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn; chủ động xây dựng chương trình phối hợp với các ngành được phân công giúp xã, xác định rõ mục đích yêu cầu, nội dung phối hợp và công tác kiểm tra, đánh giá. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ của các ngành tỉnh triển khai hoạt động ở cơ sở. 

UBND các xã đã luôn chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh xác định nội dung, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, tích cực tham gia xây dựng các mô hình sản xuất, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG


1. Kết quả đạt được

Trong 5 năm (2011-2015), tỉnh Điện Biên đã tích cực triển khai các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo; Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải thiện điều kiện sản xuất và nâng cao đời sống, tạo việc làm cho người lao động. Trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực; năng lực đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh được cải thiện và được nâng lên. Hạ tầng cơ sở vật chất từng bước được đầu tư cải thiện, nâng cấp. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm từ 50,01% năm 2010 xuống còn 28,01% năm 2015 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015), bình quân giảm 4,4%/năm. Kết quả triển khai Chương trình 30a tại 5 huyện nghèo đã giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo từ 70,44% năm 2010 xuống còn 40,25% năm 2015 (bình quân giảm 6,03%/năm). Kết quả xóa đói giảm nghèo, đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.
2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Những tồn, tại hạn chế 
a) Tồn tại, hạn chế của chương trình, chính sách giảm nghèo
- Chính sách giảm nghèo được thiết kế xây dựng từ Trung ương, nhiều Bộ, ngành quản lý tuy đã được điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện nhưng còn thiếu tính liên kết, thống nhất, việc ban hành và hướng dẫn một số chính sách còn chậm và bất cập; nhiều chính sách mang tính trợ cấp cho không, chưa là động lực thúc đẩy người nghèo tự vươn lên thoát nghèo.
- Một số chính sách giảm nghèo có sự chồng chéo về đối tượng, nội dung, địa bàn đã ảnh hưởng đến hiệu quả giảm nghèo bền vững, khó lồng ghép trong quá trình thực hiện ở địa phương, cơ sở.
- Các chính sách giảm nghèo đặt mục tiêu cao, chưa gắn với nguồn lực, một số chính sách giảm nghèo ban hành còn thiếu cơ sở về nguồn lực tài chính; bố trí và huy động nguồn lực cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.
- Chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 chưa tính đến chỉ số lạm phát, chuẩn nghèo về thu nhập chưa phản ánh được nghèo do theo mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản.
b) Tồn tại hạn chế trong tổ chức thực hiện

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ Nghị quyết số 267/NQ-HĐND còn chậm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo của một số cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình giảm nghèo tỉnh (giai đoạn 2011-2015), một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quyết liệt, chưa có nhiều giải pháp đột phá nhằm xóa đói, giảm nghèo bền vững.
- Việc tổ chức thực hiện một số chương trình, dự án, mô hình xóa đói giảm nghèo, nhất là Chương trình 30a ở các huyện nghèo còn lúng túng, chậm tiến hành giao đất, giao rừng cho nhân dân, dẫn đến việc triển khai các chính sách hỗ trợ hộ nghèo gặp khó khăn; việc lồng ghép các chính sách hỗ trợ sản xuất chưa tốt, hiệu quả chưa cao.
- Công tác điều tra, khảo sát xác định nhu cầu nghề cần đào tạo, việc dạy nghề gắn với việc làm còn hạn chế; cơ sở vật chất, thiết bị tại Trung tâm dạy nghề cấp huyện còn thiếu và chưa đồng bộ; chất lượng đào tạo một số nghề còn hạn chế; một bộ phận lao động sau học nghề chưa phát huy được nghề đào tạo, chưa tìm được việc làm, tự tạo việc làm, việc làm chưa ổn định, mức thu nhập thấp và không ổn định.

- Nguồn lực đầu tư cho các chương trình, dự án giảm nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn, vốn vay giải quyết việc làm... chưa đáp ứng so với yêu cầu. Tiến độ triển khai một số chương trình, dự án còn chậm; một số dự án phải tạm dừng do Chính phủ không tiếp tục bố trí vốn hỗ trợ; một số dự án đầu tư dàn trải, hiệu quả chưa cao.
- Các địa phương mới chỉ chú trọng tập trung vào công tác đầu tư cơ sở hạ tầng (giao thông, thủy lợi...) mà chưa thực sự quan tâm đến công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc ở các tỉnh, thành phố, các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước.

- Công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở một số xã chưa tổ chức chặt chẽ, chưa phản ánh khách quan, trung thực về mức sống, thu nhập, nên kết quả tỷ lệ hộ nghèo ở một số địa phương cao hơn thực tế. 

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết ở một số cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở chưa sâu rộng, hoạt động của các đoàn thể ở một số nơi còn hạn chế, chưa thể hiện vai trò chức năng trong việc vận động các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo. Nội dung, phương pháp, kỹ năng và hình thức truyền thông về giảm nghèo chưa phù hợp với điều kiện và đặc điểm của người dân tộc thiểu số ở vùng cao, biên giới.
- Tỉnh còn nhiều xã thuộc diện khó khăn, đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng chưa bền vững; xuất khẩu lao động đạt thấp; tỷ lệ người nghiện các chất ma túy cao; hiệu quả cai nghiện ma túy thấp, tỷ lệ tái nghiện cao. 

- Hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực Chương trình) chưa có Phòng Bảo trợ xã hội, nhiệm vụ của phòng Bảo trợ xã hội được ghép với Phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ và Bảo trợ xã hội, thiếu cán bộ chuyên trách theo dõi giảm nghèo (hiện chỉ có 01 cán bộ). Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp chưa đồng đều, cấp huyện, xã chưa hình thành đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo; Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp hoạt động chưa hiệu quả, tính trách nhiệm chưa cao.
2.2. Nguyên nhân

a) Nguyên nhân khách quan

- Là một tỉnh miền núi, xa các trung tâm kinh tế lớn; kinh tế có xuất phát điểm thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa mạnh, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, các dịch vụ, điều kiện sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu. Mặt khác thiên tai liên tiếp xảy ra; tình trạng dân di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, xuất cảnh lao động trái phép diễn biến phức tạp; còn tỷ lệ khá cao các gia đình hộ nông thôn xảy ra khó khăn đột xuất.

- Do đặc thù điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, giao thông kém phát triển nên suất đầu tư các công trình trên địa bàn vùng sâu, vùng cao, biên giới cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Những năm qua, Trung ương và tỉnh có nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ huyện nghèo, xã nghèo, người nghèo, song nguồn vốn Trung ương hỗ trợ còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư cho xóa đói giảm nghèo, do đó cơ sở hạ tầng yếu kém, không đồng bộ, nhất là về giao thông, điện, thông tin liên lạc... chưa tạo ra động lực, cơ hội cho những huyện, xã đặc biệt khó khăn, có tỷ lệ đói nghèo cao vươn lên thoát nghèo.

b) Nguyên nhân chủ quan

Về công tác chỉ đạo, điều hành:
- Đối với Trung ương: 

+ Việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015 còn chậm, ảnh hưởng đến việc triển khai Chương trình tại tỉnh. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các Chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo gặp khó khăn, khó điều hành tập trung, thống nhất hoặc tạo nguồn lực tập trung, có mặt còn lúng túng như cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong một Chương trình, dự án, chính sách cụ thể;
+ Việc tổ chức chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm còn bất cập (bộ công cụ điều tra phức tạp không phù hợp với trình độ cán bộ ở cơ sở, thời gian điều tra ngắn).

-  Đối với cấp tỉnh: Một số đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh chưa phát huy hết trách nhiệm, thiếu chủ động trong kiểm tra, đôn đốc cấp cơ sở thực hiện; một số Sở, ban, ngành được phân công giúp các xã đặc biệt khó khăn còn hạn chế trong việc giúp các xã thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo.
- Đối với cấp huyện:

+ Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cấp huyện, cấp xã chưa quyết liệt; năng lực cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo còn hạn chế. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở một số địa phương hiệu lực, hiệu quả chưa cao; chưa mạnh dạn, triệt để phân cấp cho cấp xã làm chủ trong thực hiện các dự án giảm nghèo; chưa kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp trong thực hiện chương trình giảm nghèo tại địa phương;
+ Chưa thường xuyên sơ kết, tổng kết định kỳ việc thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo để đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình, đề ra giải pháp phù hợp.

-  Đối với cấp xã và hộ nghèo: 

+ Một số cấp ủy, chính quyền xã chưa xác định được công tác giảm nghèo là trách nhiệm của cấp mình, còn cho đó là trách nhiệm của cấp tỉnh và cấp huyện. Ban Chỉ đạo cấp xã chưa nắm vững chức năng, nhiệm vụ, xác định các mục tiêu; giải pháp giảm nghèo còn chung chung, chưa cụ thể, một bộ phận đội ngũ cán bộ trình độ còn hạn chế;
+ Một số cấp uỷ, chính quyền chưa xác định rõ vai trò của dạy nghề cho lao động nông thôn, của công tác xuất khẩu lao động và giải quyết việc làm, chưa đề ra giải pháp cụ thể đẩy mạnh dạy nghề, việc làm, xuất khẩu lao động gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
+ Một bộ phận người nghèo chưa chủ động tìm hiểu học hỏi và mạnh dạn đầu tư, kinh doanh, sản xuất; một bộ phận không nhỏ người nghèo còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa quyết tâm vươn lên thoát nghèo. Một bộ phận dân cư còn muốn thuộc diện hộ nghèo để thụ hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước. Một bộ phận lao động nông thôn chưa hiểu biết đầy đủ về chính sách hỗ trợ của nhà nước và lợi ích của việc học nghề.
Về thực hiện cơ chế quản lý và chính sách đầu tư
- Trong 5 năm (2011-2015), các chương trình, dự án giảm nghèo phần lớn tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đầu tư cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi còn ít, hiệu quả chưa cao. Một số cơ chế, chính sách và biện pháp trợ giúp giảm nghèo chưa phù hợp, việc tổ chức thực hiện còn bất cập, mang tính bao cấp, làm nảy sinh tư tưởng ỷ lại, chưa tạo được động lực cho người nghèo vươn lên thoát nghèo.

- Kinh phí hỗ trợ đầu tư còn dài trải, chưa đầu tư đến cùng cho sản phẩm, chưa gắn chặt với các quy hoạch, với phát triển vùng nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nên sản phẩm sản xuất ra không đồng bộ với phát triển chế biến và tiêu thụ.
- Đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng: Nguồn lực huy động cho phát triển lâm nghiệp còn hạn chế, mức hỗ trợ đầu tư cho trồng rừng, bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh còn thấp, chưa phù hợp, chưa tạo thu nhập đảm bảo cuộc sống cho người dân. Diện tích đất chưa có rừng chủ yếu nằm ở địa bàn xung yếu, xa khu dân cư, không có đường giao thông (có điểm từ đường giao thông đến rừng dài trên 20km). Khâu chế biến và tiêu thụ sản phẩm còn manh mún, thị trường nhỏ lẻ, phân tán, chủ yếu là gia công các sản phẩm đồ gia dụng phục vụ nhu cầu tại chỗ. Cán bộ làm công tác lâm nghiệp còn thiếu và yếu, nhất là ở cấp xã, địa bàn hoạt động quá rộng nên việc bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn.

- Mặc dù có nhiều chính sách, chương trình dự án trên địa bàn với nhiều nguồn vốn khác nhau, mỗi nguồn vốn điều hành theo cơ chế riêng, với nhiều đầu mối khác nhau. Song việc theo dõi giám sát chưa có hệ thống và đồng bộ, hầu hết các xã chưa có cán bộ chuyên trách tổng hợp, theo dõi Chương trình giảm nghèo. Việc xây dựng mô hình, sơ kết, tổng kết, đánh giá nhân rộng điển hình còn chậm và chưa thường xuyên.
- Chưa phát triển, gắn công nghệ thông tin trong quản lý với thực hiện các chính sách giảm nghèo, dẫn đến một số chính sách triển khai hiệu quả thấp và tốn kém thời gian, công sức, tài chính của Nhà nước và nhân dân (như: điều tra, quản lý thông tin hộ nghèo, cấp thẻ BHYT ...).
3. Một số bài học kinh nghiệm

Một là, cần nhận thức đầy đủ xóa đói giảm nghèo là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của người nghèo, hộ nghèo, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; giải quyết phải đồng bộ, toàn diện, giảm nghèo không chỉ giải quyết về vấn đề ăn, ở, nước sinh hoạt, mà còn phải giải quyết các vấn đề khác như điện, đường giao thông, trường lớp học, trạm y tế, sinh hoạt văn hoá, thể thao ... của người dân. Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp với công tác xoá đói giảm nghèo; thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Hai là, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là việc lồng ghép các nguồn vốn đầu tư; kết hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa nguồn lực đầu tư của Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp và của cộng đồng, gắn đầu tư cho phát triển sản xuất với đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực.
Ba là, thường xuyên tuyên truyền cho người nghèo, hộ nghèo có nhận thức đúng đắn, có ý thức tự phấn đấu vươn lên giảm nghèo; biết thực hành tiết kiệm, học hỏi tự tạo việc làm, tận dụng các cơ hội và sử dụng có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sự giúp đỡ của các doanh nghiệp và cộng đồng.
Bốn là, hàng năm rà soát chính xác thực trạng hộ nghèo, xác định được nguyên nhân đói nghèo (đến từng hộ, bản, xã) và đề ra giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể đối với từng cấp, từng ngành, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho tập thể và cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phối hợp thực thi nhiệm vụ.

Năm là, thường xuyên củng cố, tăng cường vai trò của Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp, có cơ chế xác định trách nhiệm, đánh giá trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo, đồng thời tổ chức sơ, tổng kết nhân rộng điển hình.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CHƯƠNG TRÌNH
GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2020
I. THỰC TRẠNG NGHÈO
1. Về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
Theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016-2002:

a) Hộ nghèo 

- Hộ nghèo khu vực nông thôn: Là hộ có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống hoặc hộ có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên;

- Hộ nghèo khu vực thành thị: Là hộ có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống hoặc hộ có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
b) Hộ cận nghèo 

- Hộ cận nghèo khu vực nông thôn: Là hộ có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên;

- Hộ cận nghèo khu vực thành thị: Là hộ có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
2. Kết quả tổng điều tra năm 2015

Theo kết quả tổng điều tra năm 2015 (theo chuẩn mới đa chiều giai đoạn 2016-2020), tỉnh Điện Biên còn 57.214 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 48,14% và 9.135 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 7,69% (trong đó: Khu vực thành thị: có 904 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,59% số hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo trung bình khu vực thành thị là 4,33%/tổng số hộ dân thành thị; Khu vực nông thôn: có 56.310 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 98,42% số hộ nghèo; tỷ lệ nghèo trung bình khu vực nông thôn là 57,49%/tổng số hộ dân nông thôn). Xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 70% là 51 xã, chiếm tỷ lệ 39,23%; xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 50% đến dưới 70% là 41 xã, chiếm tỷ lệ 31,54%; xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 25% đến dưới 50% là 14 xã, chiếm tỷ lệ 10,71%; xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 10% đến dưới 25% là 10 xã, chiếm tỷ lệ 7,69%; xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10% là 12 xã, chiếm tỷ lệ 9,23%; 02 phường có tỷ lệ hộ nghèo 0% (phường Tân Thanh và phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ).

- Về mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo:
+ Thiếu hụt về tiếp cận dịch vụ y tế: Có 1.167 hộ nghèo thiếu hụt về tiếp cận các dịch vụ y tế, chiếm tỷ lệ 2,04% tổng số hộ nghèo;

+ Thiếu hụt về tiếp cận bảo hiểm y tế: Có 346 hộ nghèo thiếu hụt bảo hiểm y tế, chiếm tỷ lệ 0,6%/tổng số hộ nghèo (do không thuộc diện người sinh sống trên địa bàn xã ĐBKK hoặc người DTTS cư trú tại xã khó khăn; chỉ phụ thuộc bảo hiểm y tế người nghèo - nếu không trong diện hộ nghèo sẽ không có bảo hiểm y tế);

+ Thiếu hụt trình độ giáo dục người lớn: Có 15.955 hộ nghèo có ít nhất 1 thành viên từ 15 đến dưới 30 tuổi (sinh từ năm 1986 đến năm 2000) không tốt nghiệp trung học cơ sở và hiện không đi học, chiếm tỷ lệ 27,89% tổng số hộ nghèo;

+ Thiếu hụt tình trạng đi học ở trẻ em: Có 3.041 hộ nghèo có ít nhất 1 thành viên từ 5 đến dưới 15 tuổi (sinh từ năm 2001 đến năm 2010) hiện không đi học, chiếm tỷ lệ 5,32% tổng số hộ nghèo;

+ Thiếu hụt về chất lượng nhà ở: Có 22.345 hộ nghèo ở nhà thiếu kiên cố hoặc nhà ở dột nát, nhà đơn sơ chiếm tỷ lệ 39,06% tổng số hộ nghèo;

+ Thiếu hụt về diện tích nhà ở: Có 28.753 hộ nghèo ở nhà diện tích bình quân dưới 8m2/người, chiếm tỷ lệ 50,26% tổng số hộ nghèo;

+ Thiếu hụt về nguồn nước sinh hoạt: Có 16.280 hộ nghèo không được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, chiếm tỷ lệ 28,45% tổng số hộ nghèo;

+ Thiếu hụt về nhà vệ sinh: Có 49.782 hộ nghèo sử dụng hố xí/nhà tiêu không hợp vệ sinh hoặc không có hố xí/nhà tiêu, chiếm tỷ lệ 87,01% tổng số hộ nghèo;

+ Thiếu hụt về sử dụng dịch vụ viễn thông: Có 8.205 hộ nghèo không có thành viên nào sử dụng điện thoại di động hoặc internet, chiếm tỷ lệ 14,34% tổng số hộ nghèo;

+ Thiếu hụt về sử dụng ti vi, radio, máy tính, không nghe được hệ thống loa đài truyền thanh xã/thôn: Có 20.735 hộ nghèo không sử dụng ti vi, radio, máy tính, không nghe được hệ thống loa đài truyền thanh xã/thôn, chiếm tỷ lệ 36,24% tổng số hộ nghèo.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU CHUNG
Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, lâu dài của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức hội, hội quần chúng và trách nhiệm của chính bản thân hộ nghèo.

Chương trình giảm nghèo nhằm cải thiện đời sống, vật chất, tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệnh về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc, các nhóm dân cư. Thực hiện các chương trình giảm nghèo đồng bộ với xây dựng nông thôn mới và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tại các địa bàn nghèo tiếp cận một cách tốt nhất với các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin), phấn đấu giảm số hộ nghèo bình quân của tỉnh từ 3-3,5%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020, trong đó số hộ nghèo trên địa bàn các huyện, xã nghèo giảm bình quân trên 4%/năm.

III. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ
- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân 6,8%/năm; đến năm 2020 GDP bình quân đầu người đạt từ 1.800-2.000 USD/người/năm. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020) từ 48,14% năm 2015 xuống còn dưới 33% năm 2020 (bình quân giảm trên 3%/năm), trong đó các huyện nghèo giảm bình quân trên 4%/năm.

- 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm đi lại được quanh năm, 100% đường huyện được cứng hóa; 80% thôn, bản có đường trục giao thông được cứng hóa; 100% số xã có điện lưới quốc gia, trên 98% số hộ dân được sử dụng điện; 100% số hộ xem được truyền hình Trung ương và truyền hình tỉnh; 50% số xã có đài truyền thanh không dây.

- Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt trên 99%; tốt nghiệp trung học cơ sở đạt trên 99,5%; tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 97%. Có trên 60% trường đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu thành lập Trường Đại học Điện Biên.

- Bình quân 11 bác sĩ/1 vạn dân. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đầy đủ các loại vắc xin đạt trên 94%; giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi thể cân nặng/tuổi xuống còn 10%; phấn đấu 80% số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã.

- 30% số xã cơ bản đạt các tiêu chí nông thôn mới (15-19 tiêu chí);

- Mỗi năm đào tạo nghề 7.800-8.200 lao động; có việc làm sau đào tạo đạt 75% trở lên; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 58,6%; tạo việc làm mới cho trên 8.500 lao động/năm.

- 100% người nghèo, người dân tộc thiểu số, đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ BHYT miễn phí; 100% học sinh thuộc hộ nghèo được hỗ trợ ưu đãi giáo dục; 75% hộ nghèo được vay vốn tín dụng; 75% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 76,99% hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; trên 45% hộ nghèo có thiết bị xem truyền hình số; trên 8.355 hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn làm nhà ở.

IV. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các xã và địa bàn khó khăn để hoàn thành nâng cấp, cải tạo hệ thống đường từ huyện đến xã, liên xã, đảm bảo giao thông thông suốt giữa các vùng, đặc biệt là các tuyến đường liên huyện, liên xã. Sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới các công trình thủy lợi. 
Đầu tư cơ sở vật chất các trường, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên và nhà ở cho học sinh bán trú và nâng cấp các cơ sở y tế để tạo điều kiện thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn.
2. Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn các huyện, xã khó khăn; xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao

Tập trung rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, tập trung nguồn lực khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững các ngành kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, cụ thể:

- Phát triển sản xuất lương thực theo hướng tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Giữ vững diện tích sản xuất nông nghiệp hiện có, nhất là diện tích lúa nước. Khai khoang mở rộng diện tích lúa nước ở những khu vực được đầu tư công trình thủy lợi. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản với quy mô phù hợp; khuyến khích chăn nuôi trang trại, gia trại; lựa chọn cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Hoàn chỉnh quy hoạch sản xuất và giao đất, giao rừng gắn với thực hiện các chính sách hỗ trợ khoanh nuôi, bảo vệ, trồng rừng; chi trả dịch vụ môi trường rừng cho nhân dân.

- Tập trung triển khai các nội dung của Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản (cà phê, chè, mủ cao su, gạo đặc sản, gỗ ...) phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khuyến khích các hộ nông dân và các thành phần kinh tế đầu tư trồng rừng sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; khôi phục phát triển các làng nghề thủ công, góp phần tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn, xóa đói giảm nghèo bền vững.
- Xây dựng triển khai và nhân rộng các mô hình kinh tế, hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Có chính sách khuyến khích phát triển các mối liên kết giữa các hộ nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khoa học, hiệp hội ngành hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm để hỗ trợ kinh tế hộ phát triển theo hướng trang trại có quy mô phù hợp và sản xuất hàng hóa.

- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hoạt động thương mại tại các khu vực biên giới, nông thôn, vùng cao. Phát triển các loại hình dịch vụ về tài chính, vật tư nông nghiệp, vận tải, thú y, bảo vệ thực vật, sửa chữa cơ khí, lưu thông hàng hóa… phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống dân cư nông thôn.

3. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 23/3/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh (Khóa XII) về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 theo Kết luận số 02-KL/TU ngày 20/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cụ thể:

- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, gắn với phát triển các ngành, lĩnh vực; mở rộng, đa dạng hóa ngành, nghề đào tạo. Từng bước xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục phát triển mạng lưới trường học các cấp, tập trung huy động dân số trong độ tuổi đến trường; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Duy trì, củng cố phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học.

- Tập trung đào tạo, nâng cao tỷ lệ, chất lượng lao động qua đào tạo; tăng cường đào tạo nghề, chú trọng đào tạo lao động khu vực nông nghiệp, nông thôn; thu hút, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực. Chú trọng nâng cao kỹ năng, tác phong làm việc cho người lao động. Phân bổ nhân lực đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa các ngành nghề, khu vực.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

- Thực hiện có hiệu quả công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, nâng cao thể chất và tuổi thọ bình quân; phát triển nguồn nhân lực có quy mô và cơ cấu hợp lý với chất lượng ngày càng cao cả về thể chất, trí tuệ và kỹ năng.

4. Thực hiện các chính sách hỗ trợ huyện nghèo, xã nghèo, hộ nghèo, người nghèo, các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo; hỗ trợ về giáo dục và đào tạo; về y tế và dinh dưỡng; nhà ở và hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý, các nguồn vốn tín dụng ưu đãi giúp nhân dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

5. Đẩy mạnh triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù trên địa bàn như: Chính sách hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ; Chương trình 135; chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg; chính sách quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đến hết năm học 2020-2021 theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ...

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, gồm:

Thực hiện lồng ghép chương trình phát triển kinh tế- xã hội chung của tỉnh với các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn như: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé … phù hợp với quy hoạch phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, ổn định dân cư, hạn chế di dịch cư tự do.

7. Chú trọng củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; hình thành đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác giảm nghèo cấp tỉnh, cấp huyện; làm tốt khâu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đào tạo, bồi dưỡng về công tác quản lý các chương trình, dự án và tổ chức thực hiện mục tiêu giảm nghèo.
V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cộng đồng dân cư và các hộ nghèo về giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung tuyên truyền vận động các hộ nghèo không cam chịu đói nghèo, có ý chí vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của nhà nước.

2. Thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm, thường xuyên nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, làm cơ sở để xác định rõ nguyên nhân, nhóm đối tượng nghèo, từ đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đề xuất cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện thực tế nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương.

3. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận thuận tiện với các dịch vụ xã hội, trọng tâm là các dịch vụ xã hội cơ bản. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại các huyện nghèo, xã nghèo, tạo điều kiện để người nghèo mở rộng sản xuất, tiếp cận thị trường tiêu thụ hàng hóa.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tiếp tục thực hiện công tác xuất khẩu lao động; đẩy mạnh tạo việc làm tại thị trường trong nước, có chính sách hỗ trợ xe đưa lao động của tỉnh đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước và đưa, đón người lao động về nghỉ Tết Nguyên đán hằng năm, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. 

5. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cứu trợ kịp thời các đối tượng xã hội bị thiên tai, lũ lụt, mất mùa; thực hiện chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, giúp đỡ trẻ em mồ côi, người khuyết tật, người cao tuổi, gia đình chính sách. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giáo dục, y tế, nhà ở nước sạch và thông tin truyền thông.

6. Triển khai thực hiện tốt Đề án xây dựng nông thôn mới và các Đề án gắn với sắp xếp ổn định dân cư (Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé, tỉnh Điện, Đề án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La): Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xây dựng văn hóa xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao.  

7. Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc như: Thất nghiệp, tệ nạn ma túy, mại dâm; tiếp tục thực hiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng  methadone; thực hiện tốt các dự án về hỗ trợ, sắp xếp ổn định dân cư phù hợp với quy hoạch phát triển sản xuất, hạn chế dân di cư tự do và tuyên truyền đạo trái pháp luật.

8. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc với các đoàn thể quần chúng; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, cá nhân tiêu biểu ở cơ sở trong công tác xóa đói giảm nghèo; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cần gương mẫu trong công tác, lao động, sản xuất, không để gia đình rơi vào diện nghèo và có trách nhiệm giúp đỡ những hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Sở, ban, ngành được phân công giúp đỡ xã khó khăn.

9. Đa dạng hóa các nguồn vốn thực hiện chương trình, tranh thủ sự đầu tư của Trung ương, tăng cường huy động vốn từ ngân sách địa phương, tích cực huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp và sự vận động của các cá nhân trong và ngoài tỉnh. Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn xóa đói giảm nghèo, ưu tiên đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới có cơ sở hạ tầng còn yếu kém, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhằm tạo điều kiện cho xã nghèo, hộ nghèo phát triển sản xuất, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững. 

10. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao năng lực và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa chương trình giảm nghèo của địa phương; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xóa đói giảm nghèo. Thường xuyên sơ kết, tổng kết, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo với việc bình xét thi đua- khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị.
VI. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Chương trình được lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, các Chương trình mục tiêu, các Đề án, dự án trên địa bàn tỉnh và nguồn vốn tín dụng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Huy động các nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ. Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2016-2020 cần 19.002,84 tỷ đồng, trong đó:

1. Cơ cấu theo nguồn vốn

- Huy động từ ngân sách nhà nước: 14.337,19 tỷ đồng, gồm:

+ Ngân sách Trung ương: 


14.205,89 tỷ đồng;

+ Ngân sách địa phương: 


     131,30 tỷ đồng;

- Huy động ngoài ngân sách: 4.665,65 tỷ đồng, gồm:

+ Vốn tín dụng: 




  3.979,05 tỷ đồng;

+ Huy động cộng đồng: 



    286,60  tỷ đồng;

+ Huy động nước ngoài: 



    400,00  tỷ đồng.

2. Cơ cấu theo tính chất sử dụng vốn 

- Vốn đầu tư phát triển: 
      9.599,25 tỷ đồng (chiếm 50,52%);

- Vốn sự nghiệp: 

      4.734,94 tỷ đồng (chiếm 24,91%);

- Vốn tín dụng: 

      3.979,05 tỷ đồng (chiếm 20,94%).

Trên đây là Báo cáo sơ kết 5 năm (2011- 2015) thực hiện Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên phê duyệt Chương trình giảm giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh./.
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	Báo cáo sơ kết 5 năm (2011- 2015) thực hiện Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên phê duyệt Chương trình giảm giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

	Cơ quan trình:
	Phòng Văn hóa Xã hội - Văn phòng UBND tỉnh

	Tài liệu kèm theo: Văn bản dự thảo; Tờ trình số 1501/TTr-SLĐTB&XH ngày 05/9/2016 của Sở Lao động – TBXH; Văn bản số 492/STP-XD&KTVB ngày 02/6/2016 của Sở Tư pháp.


	1. 
	Tóm tắt nội dung công việc:

- Trên cơ sở tiếp thu kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh, Sở Lao động – TBXH đã tiếp thu, hoàn thiện và tham mưu Báo cáo sơ kết 5 năm (2011- 2015) thực hiện Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh.

- Thống nhất với đề xuất của Sở Lao động – TBXH. 

- Đề nghị ban hành Báo cáo sơ kết 5 năm (2011- 2015) thực hiện Nghị quyết số 267/NQ-HĐND gửi HĐND tỉnh cùng nội dung trình phê duyệt Chương trình.

- Kính trình Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh xem xét, quyết định.
	Ngày     tháng 9 năm 2016

Phê duyệt của lãnh đạo UBND tỉnh

Mùa A Sơn

	
	
	Ngày     tháng 9 năm 2016

Ý kiến của Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Nguyễn Quang Hưng

	2.
	Ý kiến của các cơ quan liên quan:
	

	3.
	Ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh:

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................


	

	Ngày     tháng 9 năm 2016

Chuyên viên:

Hoàng Văn Quyền
	Ngày     tháng 9 năm 2016

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

Nguyễn Đức Hạnh

	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN


Số:          /PTr-UBND
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Điện Biên, ngày        tháng 9 năm 2016


 - Độ mật: thường

- Theo dõi YKCĐ: không

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kính gửi: 
Lãnh đạo UBND tỉnh;








Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh


	Vấn đề trình: 
	Báo cáo sơ kết 5 năm (2011- 2015) thực hiện Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên phê duyệt Chương trình giảm giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

	Cơ quan trình:
	Phòng Văn hóa Xã hội - Văn phòng UBND tỉnh

	Tài liệu kèm theo: Văn bản dự thảo; Tờ trình số 1501/TTr-SLĐTB&XH ngày 05/9/2016 của Sở Lao động – TBXH; Văn bản số 492/STP-XD&KTVB ngày 02/6/2016 của Sở Tư pháp.


	1. 
	Tóm tắt nội dung công việc:

- Trên cơ sở tiếp thu kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh, Sở Lao động – TBXH đã tiếp thu, hoàn thiện và tham mưu Báo cáo sơ kết 5 năm (2011- 2015) thực hiện Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh.

- Thống nhất với đề xuất của Sở Lao động – TBXH. 

- Đề nghị ban hành Báo cáo sơ kết 5 năm (2011- 2015) thực hiện Nghị quyết số 267/NQ-HĐND gửi HĐND tỉnh cùng nội dung trình phê duyệt Chương trình.

- Kính trình Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh xem xét, quyết định.
	Ngày     tháng 9 năm 2016

Ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách

Lê Văn Quý

	
	
	Ngày     tháng 9 năm 2016

Ý kiến của Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Nguyễn Quang Hưng

	2.
	Ý kiến của các cơ quan liên quan:
	

	3.
	Ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh:

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................


	

	Ngày     tháng 9 năm 2016

Chuyên viên:

Hoàng Văn Quyền
	Ngày     tháng 9 năm 2016

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

Nguyễn Đức Hạnh


	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN


Số:          /PTr-UBND
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Điện Biên, ngày        tháng 9 năm 2016


 - Độ mật: thường

- Theo dõi YKCĐ: không

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kính gửi: 
Lãnh đạo UBND tỉnh;








Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh


	Vấn đề trình: 
	Báo cáo sơ kết 5 năm (2011- 2015) thực hiện Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên phê duyệt Chương trình giảm giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

	Cơ quan trình:
	Phòng Văn hóa Xã hội - Văn phòng UBND tỉnh

	Tài liệu kèm theo: Văn bản dự thảo; Tờ trình số 1501/TTr-SLĐTB&XH ngày 05/9/2016 của Sở Lao động – TBXH; Văn bản số 492/STP-XD&KTVB ngày 02/6/2016 của Sở Tư pháp.


	1. 
	Tóm tắt nội dung công việc:

- Trên cơ sở tiếp thu kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh, Sở Lao động – TBXH đã tiếp thu, hoàn thiện và tham mưu Báo cáo sơ kết 5 năm (2011- 2015) thực hiện Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh.

- Thống nhất với đề xuất của Sở Lao động – TBXH. 

- Đề nghị ban hành Báo cáo sơ kết 5 năm (2011- 2015) thực hiện Nghị quyết số 267/NQ-HĐND gửi HĐND tỉnh cùng nội dung trình phê duyệt Chương trình.

- Kính trình Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh xem xét, quyết định.
	Ngày     tháng 9 năm 2016

Ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh liên quan

Lê Thành Đô

	
	
	Ngày     tháng 9 năm 2016

Ý kiến của Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Nguyễn Quang Hưng

	2.
	Ý kiến của các cơ quan liên quan:
	

	3.
	Ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh:

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................


	

	Ngày     tháng 9 năm 2016

Chuyên viên:

Hoàng Văn Quyền
	Ngày     tháng 9 năm 2016

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

Nguyễn Đức Hạnh

	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN


Số:          /PTr-UBND
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Điện Biên, ngày        tháng 9 năm 2016


 - Độ mật: thường

- Theo dõi YKCĐ: không

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kính gửi: 
Lãnh đạo UBND tỉnh;








Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh


	Vấn đề trình: 
	Báo cáo sơ kết 5 năm (2011- 2015) thực hiện Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên phê duyệt Chương trình giảm giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

	Cơ quan trình:
	Phòng Văn hóa Xã hội - Văn phòng UBND tỉnh

	Tài liệu kèm theo: Văn bản dự thảo; Tờ trình số 1501/TTr-SLĐTB&XH ngày 05/9/2016 của Sở Lao động – TBXH; Văn bản số 492/STP-XD&KTVB ngày 02/6/2016 của Sở Tư pháp.


	1. 
	Tóm tắt nội dung công việc:

- Trên cơ sở tiếp thu kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh, Sở Lao động – TBXH đã tiếp thu, hoàn thiện và tham mưu Báo cáo sơ kết 5 năm (2011- 2015) thực hiện Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh.

- Thống nhất với đề xuất của Sở Lao động – TBXH. 

- Đề nghị ban hành Báo cáo sơ kết 5 năm (2011- 2015) thực hiện Nghị quyết số 267/NQ-HĐND gửi HĐND tỉnh cùng nội dung trình phê duyệt Chương trình.

- Kính trình Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh xem xét, quyết định.
	Ngày     tháng 9 năm 2016

Ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh liên quan

Lò Văn Tiến

	
	
	Ngày     tháng 9 năm 2016

Ý kiến của Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Nguyễn Quang Hưng

	2.
	Ý kiến của các cơ quan liên quan:
	

	3.
	Ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh:

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................


	

	Ngày     tháng 9 năm 2016

Chuyên viên:

Hoàng Văn Quyền
	Ngày     tháng 9 năm 2016

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

Nguyễn Đức Hạnh








� Gồm có: 


(1) Huyện Điện Biên: Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 18/4/2011 của Huyện ủy, Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 09/01/2012  của HĐND huyện, Chương trình số 07/CTr-UBND ngày 23/3/2012 của UBND huyện; 


(2) Thị xã Mường Lay: Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 01/11/2011 của HĐND thị xã; 


(3) Thành phố Điện Biên Phủ: Nghị quyết số 06-NQ/Th.U ngày 15/11/2011 của Thành ủy, Đề án số 449/ĐA-UBND ngày 26/12/2011 của UBND thành phố; 


(4) Huyện Mường Chà: Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 22/12/2011 của Huyện ủy, Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND huyện, Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND huyện; 


(5) huyện Điện Biên Đông: Nghị quyết số 05B-NQ/HU ngày 25/12/2011 của Huyện ủy; 


(6) huyện Mường Ảng: Chỉ thị số 21-CT/HU ngày 17/01/2012 của Huyện ủy, Kế hoạch số 23-KH/HU ngày 20/3/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy; 


(7) huyện Tuần Giáo: Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 21/3/2012 của Huyện ủy; 


(8) huyện Mường Nhé: Nghị quyết số 03.1-NQ/HU ngày 25/8/2012 của Huyện ủy; 


(9) huyện Tủa Chùa: Chương trình số 04-CTr-HU ngày 22/12/2010 của Huyện ủy, Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 29/7/2011 của HĐND huyện, Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 20/10/2011 của UBND huyện; 


(10) huyện Nậm Pồ: Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 30/12/2014 của Huyện ủy.


� Bao gồm: năm 2011 là 1.729,2 triệu đồng; năm 2012 là 3.386 triệu đồng; năm 2013 là 2.416,96 triệu đồng; năm 2014 là 4.039,21 triệu đồng; năm 2015 là 3.109 triệu đồng. 


� Bao gồm: năm 2011 là 11.709,24 triệu đồng; năm 2012 là 12.247,28 triệu đồng; năm 2013 là 3.607,28 triệu đồng; năm 2014 kết thúc dự án.


� - Chính sách hỗ trợ ăn trưa trẻ mầm non (theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ): 125, 91 tỷ đồng; Chính sách hỗ trợ học sinh bán trú ban hành kèm theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ: 469,657 tỷ đồng; Chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc rất ít người theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ: 3,716 tỷ đồng; Chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP: 338,134 tỷ đồng; Chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 63,926 tỷ đồng; Các chính sách hỗ trợ học sinh khuyết tật, học sinh DTTS, đào tạo cử tuyển, đào tạo bồi dưỡng cán bộ hội phụ nữ, các chương trình dư án khác hỗ trợ giáo dục đào tạo: 477,3 tỷ đồng; Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 36/2013/QÐ-TTg: Ước giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 20.000 tấn gạo. 


� Trong đó: Năm 2011, thực hiện 345,67 triệu; năm 2012 thực hiện 659 triệu; năm 2013, thực hiện 619 triệu đồng; năm 2014, thực hiện 1.057,08 triệu đồng; năm 2015, thực hiện 716 triệu đồng.


� Huyện Mường Ảng: 40 lao động; huyện Mường Nhé: 6 lao động; huyện Điện Biên Đông: 154 lao động; huyện Tủa Chùa: 51 lao động.


� Thành phố Điện Biên Phủ: 24 lao động; huyện Điện Biên 43 lao động; huyện Tuần Giáo 8 lao động; huyện Mường Chà 1 lao động; 


� - Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất: đã tổ chức được 83 lớp tập huấn khuyến nông - khuyến lâm - khuyến ngư - khuyến công, với  2.544 lượt người tham gia; hỗ trợ 17,08 tấn lúa, 4.500 kg ngô lai giống; 289.686 cây ăn quả, 16.790 cây chuối tiêu hồng; 7.600 cây lâm nghiệp; 830 con trâu, bò sinh sản; 802 con dê cái; 200 con lợn giống; 4.037 con gia cầm; 4.12.038 con cá giống; 66,483 tấn phân bón; xây dựng 99 mô hình trồng lúa, ngô, đậu tương, cây ăn quả, cây lâm nghiệp, cây thảo quả, cây thảo dược; hỗ trợ 3.283 bộ máy, thiết bị chủ yếu: công cụ lao động, máy móc, thiết bị chế biến sản phẩm nông nghiệp. Tổng vốn kế hoạch giao: 62.822 tr.đ. Ước thực hiện 60.950 tr.đ, đạt 97% kế hoạch; 


- Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng: thực hiện đầu tư 328 công trình (gồm: 147 công trình giao thông, 84 công trình thủy lợi, 45 công trình nước sinh hoạt, 11 công trình điện sinh hoạt, 22 công trình trường lớp học và phụ trợ, 19 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng). Ước thực hiện 352,83/371,4 tỷ đồng (đạt 95% kế hoạch vốn giao).


- Duy tu, bảo dưỡng: đã có 46 công trình được duy tu, bảo dưỡng (gồm: 23 công trình giao thông, 08 công trình thủy lợi, 15 công trình nước sinh hoạt), ước giá trị khối lượng thực hiện 18,958/19,934 tỷ đồng (đạt 95% kế hoạch vốn giao).


� Trong đó: huyện Điện Biên Đông 165 con; huyện Mường Chà 120 con; huyện Điện Biên 480 con; huyện Mường Ảng 100 con; huyện Tủa Chùa 120 con; huyện Nậm Pồ 460 con; huyện Mường Nhé 360 con.
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